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ĐỀ BÀI
Câu 1: (3 điểm)
a) Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng?

b) Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn như thé nào?

Câu 2: (2,5 điểm)

a) Tần số là gì? Đơn vị của tần số?

b) Nói tần số dao động của 1 con lắc đơn là 20Hz, điều này có nghĩa gì?

Câu 3: (2 điểm)
a) Tiếng sét và tiếng chớp được tạo ra gần như cùng 1 lúc, nhưng ta thường nhìn thấy chớp trước khi nghe thấy tiếng sét. Hãy giải thích.

b) Một người nghe thấy tiếng sét sau 3 giây kể từ khi nhìn thấy chớp. Hãy xác định khoảng cách từ nơi người đó đứng đến chỗ sét đánh. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340m./s.
Câu 4: (2,5 điểm)
a. Vẽ tia phản xạ IR của tia tới SI cho bởi hình vẽ 1. Xác định góc tới i?
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b. Vẽ ảnh của vật sáng AB trong các trường hợp sau:
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                                      B
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2012-2013

Môn: Vật lí 7

--------------------
	Câu
	Ý
	Nội dung đáp án
	Điểm

	1
	
	
	3,0

	
	a
	Định luật phản xạ ánh sáng: 

- Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến của gương ở điểm tới.

- Góc phản xạ bằng góc tới.
	1,0

1,0

	
	b
	Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng có hướng gọi là tia sáng.
	1,0

	2
	
	
	2,5

	
	a
	- Tần số là số dao động trong 1 giây.

- Đơn vị của tần số: Héc (Hz)
	0,75

0,75

	
	b
	Nói tần số dao động của 1 con lắc đơn là 20HZ, có nghĩa là trong 1s, con lắc đơn thực hiện được 20 dao động.
	1,0

	3
	
	
	2,0

	
	a
	Vì vận tốc ánh sáng truyền trong không khí lớn hơn rất nhiều vận tốc truyền âm trong không khí (Vận tốc của ánh sáng trong không khí vào khoảng 3.108m/s, trong khi đó vận tốc truyền âm trong không khí chỉ vào khoảng 340m/s), nên thời gian tiếng sét đến tai ta dài hơn thời gian ánh sáng (chớp) truyền đến mắt ta.
	0,75

	
	b
	Tóm tắt: t = 3s; v = 340m/s; s = ?

Khoảng cách từ nơi người đó đứng đến chỗ sét đánh:

    s = v.t = 340.3 = 1020 (m)

( Viết đúng công thức: 0,5đ; thay số, tính toán đúng: 0,5đ)
	0,25

1,0

	  4    
	
	
	2,5

	
	a
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                                     Hình vẽ 1

+ Vẽ đúng bản chất: 0,25đ

+ Vẽ đúng số đo của góc i, i': 0,25đ
	0,5

	
	
	- Góc tới i = i' = 900 - 300 = 600
	0,5

	
	b
	                            A                               

Hình vẽ 2            A'

                                         B'

B

                           A'

B'
                                 B

                                A           

                                              Hình vẽ 3
+ Vẽ đúng bản chất: 0,5đ

+ Vẽ đẹp, cân đối: 0,25đ


	Mỗi hình vẽ đúng: 0,75























